
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

18/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XD YT ĐÔNG HẢI

2400836498

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XD YT ĐÔNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913086894
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:Hoạt động đo đạc bản đồ, khảo sát địa chất xây dựng 
công trình, khảo sát đo đạc xây dựng công trình, khảo sát địa 
hình, khảo sát địa chất thủy văn; Thiết kế quy hoạch xây dựng 
công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, đánh giá 
tính hiệu quả của dự án đầu tư; Tư vấn quản lý chi phí: Lập, 
thẩm tra tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả tổng mức đầu tư 
xây dựng công trình, xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định 
mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, đo bóc 
khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây 
dựng công trình, xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt 
động xây dựng, kiểm soát chi phí xây dựng công trình, lập hồ 
sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng, lập hồ sơ thanh toán, 
quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế cấp thoát 
nước đô thị; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết 
kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình dân dụng, 
công nghiệp; Thiết kế nội ngoại thất công trình; Thiết kế hệ 
thống chiếu sang: công trình công cộng, dân dụng, công 
nghiệp, tín hiệu giao thông; Thiết kế đường dây và trạm biến 
áp có điện áp đến 35 Kv; Thiết kế công trình giao thông; Thiết 
kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; 
Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;Thẩm 
tra dự án đầu tư; Thẩm tra thiết kế; Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý chất lượng; 
Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán ); Giám sát thi công 
xây dựng công trình giao thông; Giám sát thi công xây dựng 
công trình thủy lợi; Giám sát thi công xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật; Giám sát thị công xây dựng công trình nông 
nghiệp phát triển nông thôn; Giám sát công tác khảo sát xây 
dựng: công tác khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất 
thủy văn, khảo sát địa hình; Giám sát công tác xây dựng và 
hoàn thiện; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, giám sát lắp 
đặt thiết bị công nghệ; Giám sát thi công xây dựng, lĩnh vực 
chuyên môn giám sát: lắp đặt phần điện và thiết bị điện công 
trình; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và 
báo cáo đánh giá tác động môi trường

7110(Chính)

2. Xây dựng nhà các loại 4100

3. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

4. Xây dựng công trình công ích 4220

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

6. Phá dỡ 4311

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN THIỆU

Bản Mỏ Trạng, Xã 
Tam Tiến, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.500.000.000 75,000 120065505

2NGUYỄN 
MẠNH HẢI

Bản Mỏ Trạng, Xã 
Tam Tiến, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

500.000.000 25,000 121978922

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       120065505
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THIỆU Nam

17/04/1960 Kinh Việt Nam

22/10/2010 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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